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Chương 4.  ƯU ĐÃI XÃ HỘI  

 

I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA ƯU ĐÃI XÃ HỘI  

 1.1 Khái niệm 

Ưu đãi xã hội  không phải là một vấn đề mới mẻ. Nó đã mà lịch sử từ hàng ngàn 

năm nay. Nhưng hiểu cho đúng khái niệm ưu đãi xã hội  và những đối tượng đượcưu đãi 

xã hội  là một vấn đề không đơn giản. Cho đến nay, phần lớn các nhà kinh tế và các nhà 

hoạt động xã hội  đều thống nhất cho rằng: Ưu đãi xã hội  là sự đãi ngộ đặc biệt cả về vật 

chất và tinh thần của Nhà nước và xã hội  nhằm ghi nhận và đòn đáp công lao đối với 

những cá nhân hay tập thể mà những cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và xã hội . Nếu 

thực hiện tốt ưu đãi xã hội  sẽ mà những vai trò rất tích cực, thể hiện như sau: 

Giáo dục cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai ý thức đượctrách nhiệm của mình đối với xã hội, 

sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp của dân tộc. 

Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  sẽ góp phần ổn định xã hội, giữ vững thể chế 

chính trị. Đây là tiền đò quan trọng để phát triển kinh tế . Nếu thực hiện không tốt chính 

sách này sẽ dẫn đến mất ổn định xã hội, làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế xã 

hội  và sự tồn vong của đất nước. 

Thực hiện ưu đãi xã hội  là góp phần thực hiện chính sách con người của quốc gia, 

thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây". Thực 

hiện ưu đãi xã hội  không chỉ là sự bảo vệ, giúp đỡ mà còn thể hiện nghĩa vụ trách nhiệm 

của Nhà nước, của xã hội  đối với người đó mà cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và xã 

hội . Chính vì vậy, chính sách ưu đãi xã hội  luôn mà vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ 

thống chính sách an sinh xã hội  ở mỗi quốc gia. Nước ta, ưu đãi xã hội  luôn được coi là 

một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Khi đất nước đã bước vào thời kỳ xây dựng 

và phát triển kinh tế nhưng các thế lực thù địch vẫn không ngừng chống phá cách mạng 

nước ta bằng các hoạt động và các thủ đoạn diễn biến hoà bình. Trước những biến đổi 

những tác động từ mặt trái cơ chế thị trường, thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  là việc 

làm mà ý nghĩa rất lớn. 

 Chính sách ưu đãi xã hội  thực chất là chính sách đền ơn đáp nghĩa, là thực hiện 

nghĩa vụ công dân và thực hiện công bằng xã hội . Khi đất nước mà chiến tranh, thực 

hiện chính sách ưu đãi xã hội  là thực hiện chính sách hậu phương quân đội, ở hậu phương 

đã thay mặt các chiến sĩ chăm sóc chu đáo những người thân yêu của họ, làm an lòng các 

chiến sĩ nơi tiền tuyến. Chính sách ưu đãi xã hội  đã góp phần không nhỏ, hun đúc ý chí 

quyết tâm, tinh thần dũng cảm của người lính và đã góp phần tạo nên thắng lợi huy hoàng 

của sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. 
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Nhờ thực hiện tốt chính sách ưu đãi xã hội  của Đảng và Nhà nước, nên chúng ta 

đã giáo dục sâu sắc ý thức, đạo đức của các thế hệ con cháu về lòng kính trọng, sự hy 

sinh vô bờ bến của những người có công, giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của 

lớp cha anh đi trước cho thế hệ trẻ, cổ vũ thế hệ trẻ tiếp bước cha anh giữ gìn Tổ quốc 

thiêng liêng mà cha anh đã hy sinh xương máu mới giành lại được. 

Chính sách ưu đãi xã hội  không phải là sự đền bù những hy sinh của người có 

công mà là sự đền ơn đáp nghĩa không chỉ là vật chất thuần tuý mà còn hàm chứa trong 

đã là cả đạo lý, truyền thống nhân văn của dân tộc; là lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc của 

nhiều thế hệ hôm nay và mai sau đối với những người đó hy sinh vì đại nghĩa, vỡ dân tộc. 

Thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  còn mà ý nghĩa động viên những người có công và 

gia đình họ tiếp tục nỗ lực vươn lên xứng đáng là người cách mạng, gia đình cách mạng 

gương mẫu, nó cũng góp phần tạo ra môi trường xã hội  lành mạnh, nâng cao ý thức trách 

nhiệm cho mỗi thành viên trong xã hội . 

1.2 Mục đích của ưu đãi xã hội  

Mục đích của ưu đãi xã hội  là đầu tư xã hội, nhằm tái sản xuất những giá trị tinh 

thần cao đẹp của dân tộc, là mục tiêu chính trị xã hội  quan trọng của mỗi nước. Mục đích 

này mà thể đượccụ thể hóa như sau: 

Ưu đãi xã hội  nhằm ghi nhận và tri ân những cá nhân hay tập thể đã mà những cống hiến 

đặc biệt cho cộng đồng và cho đất nước. 

Nhằm đảm bảo công bằng xã hội, vì ai cống hiến nhiều cho xã hội, người đó phải 

được hưởng nhiều, đây là sự cống hiến đặc biệt bằng cả xương máu. 

Tái sản xuất những giá trị tinh thần cao đẹp của dân tộc và giáo dục truyền thống 

cho những thế hệ tương lai. 

Đảm bảo ổn định thể chế chính trị của Nhà nước. 

Nước ta, ưu đãi xã hội  là một quốc sách truyền thống của Đảng và Nhà nước. Đi 

đôi với chiến lược phát triển kinh tế, luôn luôn mà chính sách giải quyết các vấn đề xã 

hội . Chiến lược đã đặt trong chiến lược tổng thể phát triển kinh tế - xã hội . Mà chiến 

lược phát triển kinh tế tốt sẽ tạo ra tiền đò, điều kiện giải quyết các vấn đề xã hội  và thúc 

đẩy phát triển kinh tế. 

II. NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN về ƯU ĐÃI XÃ HỘI  

Tùy theo những thể chế chính trị khác nhau mà quan điểm về ưu đãi xã hội  cũng 

mà sự khác nhau. Tuy nhiên, các nhà chính trị và các nhà xã hội  học đều thống nhất cho 

rằng, khi ban hành và thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  phải tuân theo một số quan 

điểm sau đây: 
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Quan điểm 1: ưu đãi xã hội  là một chính sách xã hội  đặc biệt quan trọng trong 

hệ thống các chính sách an sinh xã hội  ở mỗi quốc gia. 

Đây là quan điểm đầu tiên và phụ thuộc nhiều vào thể chế chính trị ở mỗi nước. 

Tất cả mọi người với tư cách là thành viên của xã hội, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, 

màu da… nếu mà những cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và xã hội, đều được hưởng 

ưu đãi xã hội . Sự cống hiến của họ cả trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc và trong xây dựng 

phát triển đất nước. Sự cống hiến của họ mà thể bằng cả cuộc đời , cả gia đình họ. Vì thế, 

đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội  là đối tượng xứng đáng được hưởng thụ, đượcNhà 

nước và xã hội  bù đắp và sự hưởng thụ này phải theo một chế độ rõ ràng, đượcthể chế 

hoá thành pháp luật, thành chính sách. 

Mặt khác, mục đính chủ yếu của chính sách ưu đãi xã hội  là nhằm ghi nhận và bù 

đắp cả về vật chất và tinh thần cho những người đó có công với đất nước, giúp cho bản 

thân và gia đình họ ổn định cuộc sống, góp phần ổn định xã hội  và thể chế chính trị của 

Nhà nước. Do vậy, thực hiện ưu đãi xã hội  không chỉ là vấn đề đạo lý, là truyền thống 

tốt đẹp mà còn là vấn đề chính trị, tư tưởng, vấn đề kinh tế xã hội  ở mỗi nước. 

Quan điểm 2: Ưu đãi xã hội  là việc đầu tư xã hội  nhằm tái sản xuất những giá 

trị tinh thần cao đẹp của dân tộc. 

Thực hiện ưu đãi xã hội  bằng những chính sách và phương pháp cụ thể mà tác 

dụng vừa trực tiếp, vừa gián tiếp giáo dục sâu sắc ý thức trách nhiệm công dân, đặc biệt 

là đối với thế hệ trẻ tương lai. Hơn nữa, một trong những mục tiêu của ưu đãi xã hội  là 

góp phần củng cố thể chế chính trị của Nhà nước, do vậy, thực hiện ưu đãi xã hội  không 

những chỉ là đền ơn đáp nghĩa mà còn mà tác dụng sâu sắc đối với thế hệ con cháu về 

lòng ơn nghĩa, "uống nước nhớ nguồn". Kính trọng sự hy sinh to lớn của những người có 

công với dân, với nước, góp phần xây dựng truyền thống đẹp đẽ của dân tộc; góp phần 

ổn định và phát triển xã hội . 

Quan điểm 3: Ưu đãi xã hội  không phải là sự ban ơn mà là thực hiện hiện công 

bằng xã hội  

Ưu đãi xã hội  là trách nhiệm đặc biệt chứ không phải là sự ban ơn, bố thí hay chỉ 

trông chờ vào lòng hảo tâm của các cá nhân, các tổ chức trong một sớm, một chiều, khi 

mà khi không. Đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội  là đối tượng xứng đáng được hưởng 

thụ, đượcxã hội  bù đắp nhưng là sự hưởng thụ theo một chế độ rõ ràng, đượcthể chế hoá 

thành pháp luật, thành chính sách. Đồng thời, ưu đãi xã hội  phải đượcxem xét và giải 

quyết trên quan điểm đảm bảo công bằng xã hội, công bằng trong cả ưu đãi vật chất và 

ưu đãi về tinh thần. 
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Trong nền kinh tế thị trường, việc Phân phối của cải vật chất chủ yếu theo nguyên 

tắc phân phối theo lao động và kết quả lao động. Nhưng với đối tượng ưu đãi xã hội  thì 

nguyên tắc hưởng thụ mang tính đặc biệt. Quan điểm công bằng xã hội  ở đây là mà sự 

hy sinh, cống hiến đặc biệt cho cộng đồng và xã hội  thì Nhà nước và  xã hội  phải có 

trách nhiệm vật chất và tinh thần với họ. 

Những gỡ mà những người có công với đất nước đã cống hiến, hy sinh là vô giá. 

Những gỡ mà họ đã mất đi đều không thể lấy đượchoặc ít mà khả năng lấy lại đượcvà đã 

cũng chính là những gỡ mà xã hội  mà được. Bởi vậy, họ xứng đáng được hưởng chính 

sách ưu đãi của xã hội  theo một chế độ thích đáng. Thực chất, đã là lẽ công bằng xã hội, 

điều này cũng phải đượcxem xét như một nội dung quan trọng của tái sản xuất sức lao 

động xã hội . Trong đã, quan trọng nhất và mà ý nghĩa nhất là tái sản xuất những giá trị 

tinh thần, lý tưởng và truyền thống tốt đẹp. 

Thực hiện công bằng trong ưu đãi xã hội  là thực hiện phân phối lại tổng sản phẩm 

quốc nội. Đồng thời, đã không phải là việc riêng của Nhà nước, Do đó cần mà sự kết hợp 

của Nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội  và các cá nhân cùng tham gia. 

Quan điểm 4 Thực hiện ưu đãi xã hội  là trách nhiệm của cả Nhà nước và toàn 

dân. 

Đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội  là những đối tượng đã mà những cống hiến 

đặc biệt cho cộng đồng và xã hội . Họ mà thể cống hiến cả cuộc đời mình, gia đình mình 

cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, cho không chỉ một người, một 

địa phương, mà là cho toàn dân, cho thế hệ hôm nay và cả thế hệ mai sau. Do đó, trách 

nhiệm thực hiện ưu đãi xã hội  phải là trách nhiệm của Nhà nước, của toàn dân và toàn 

xã hội . Nhà nước là chủ thể chính thực hiện chính sách ưu đãi xã hội . Bởi vì, nếu Nhà 

nước phó thác trách nhiệm này cho địa phương thực hiện (chẳng hạn như Nhà nước giao 

cho tỉnh, thành phố; tỉnh, thành phố lại giao trách nhiệm cho các quận, huyện; còn quận, 

huyện thì phó thác trách nhiệm cho các xã, phường...) sẽ dẫn đến sự bế tắc trong quỏ 

trình thực hiện ưu đãi xã hội . Bởi vỡ, các cơ sở phải tự điều tiết, tự xoay sở nguồn tài 

chính để thực hiện, mà khả năng của cơ sở thì mỗi nơi mỗi khác và rất hạn chế. Do vậy, 

khi thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  cần phải quy tụ vào một đầu mối. Đầu mối đã 

phải thể hiện đượctrách nhiệm của cả cộng đồng xã hội, vừa đại diện đượctrách nhiệm 

của toàn dân, vừa phát huy đượclòng nhân ái, tính cộng đồng, tình cảm tốt đẹp của địa 

phương. Đầu mối đã phải là Nhà nước. 
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III. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI XÃ HỘI  

Nếu nhìn nhận trên một phạm vi rộng thì đối tượng được hưởng ưu đãi xã hội  rất 

đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, mà hai nhóm đối tượng sau đây thường được hưởng 

chính sách ưu đãi xã hội . 

3.1 Những người mà cống hiến đặc biệt trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc 

3.1.1. Liệt sĩ và gia đình liệt sĩ 

Liệt sĩ là những người đó hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo 

vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của nhân dân đượcNhà nước trao tặng 

Bằng tổ quốc ghi công, thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu 

Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận mà tổ chức với địch 

Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất 

phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh 

Làm nghĩa vụ quốc tế 

Đấu tranh chống tội phạm 

Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh, dũng 

cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân 

Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa bàn mà điều kiện 

kinh tế - xã hội  đặc biệt khó khăn 

Thương binh chết vì vết thương tái phát. 

Trong tiềm thức của con người luôn tồn tại truyền thống hết sức tốt đẹp "ăn quả 

nhớ người trồng cây"; đặc biệt là sự tôn vinh, lòng biết ơn đối với những người đó hy 

sinh, cống hiến cả cuộc đời mình vì sự tồn vong của cộng đồng và xã hội . Để đòn đáp 

công lao đã, Nhà nước và xã hội  đã hết sức trân trọng và chăm sóc những thân nhân, 

những người ruột thịt của họ. Đã chính là sức mạnh tinh thần tiềm ẩn của lòng yêu nước, 

để các thế hệ nối tiếp nhau cống hiến bảo vệ giang sơn, đất nước. 

Gia đình liệt sĩ là những người mà quan hệ gắn bó, ruột thịt với liệt sĩ như vợ hoặc 

chồng, con, cha mẹ đẻ và những người thực sự có công nuôi vỡng liệt sĩ. Người có công 

nuôi vỡng liệt sĩ là người đó thật sự nuôi vỡng liệt sĩ trong một thời gian nhất định khi 

liệt sĩ còn nhỏ tuổi, chưa hoàn toàn tự lập đượccuộc sống. 

3.1.2 Thương binh và bệnh binh 

Thương binh là những người thuộc lực lượng vũ trang, bị thương dẫn đến bị suy 

giảm khả năng lao động do chiến đấu, hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu; hoặc đã dũng 

cảm làm nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm vì lợi ích của cộng đồng và xã hội  như: Bị địch 

bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục kiên quyết đấu tranh và bị thương tích trên thân 
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thể; làm nghĩa vụ quốc tế; đấu tranh chống tội phạm; dũng cảm thực hiện công việc cấp 

bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà 

nước và nhân dân… Quyền được ưu đãi đối với thương binh gắn liền với sự kiện xảy ra 

thương tật, trong những hoàn cảnh nhất định. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân 

mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do điều kiện chiến đấu và hoàn 

cảnh sinh hoạt thiếu thốn, gian khổ, khi xuất ngũ về gia đình đượccơ quan, đơn vị mà 

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh binh. 

3.1.3 Những người tham gia hoạt động cách mạng 

Những người tham gia hoạt động cách mạng bao gồm: 

Những người lấy sự nghiệp giải phóng dân tộc làm sự nghiệp của cả cuộc đời 

mình. Cả cuộc đời họ hiến dâng cho độc lập, tự do của đất nước, của cộng đồng và xã 

hội, họ không mà sự nghiệp nào khác. 

Những người tham gia các hoạt động giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, họ 

không thoát ly, không mà lương. 

Những người tham gia hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, 

tù đầy không khai báo mà hại cho cách mạng, không làm tay sai cho địch. 

Những người tham gia công tác chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu mà trong điều 

kiện gian khổ, khốc liệt đã làm họ bị suy giảm sức khỏe, suy giảm khả năng lao động, 

sinh con dị dạng, dị tật hoặc vô sinh do hậu quả của chất độc hóa học... 

Nhà nước và xã hội  sẽ đời đời nhớ ơn và tuỳ theo khả năng của mình để đòn đáp 

những công lao của họ một cách tương xứng. 

3.2 Những người mà cống hiến đặc biệt trong công cuộc xây dựng đất nước 

Họ là những người đó mà cống hiến đặc biệt trong mọi lĩnh vực của cuộc sống 

như trong nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất, trong lĩnh vực văn hóa nghệ 

thuật, thể dục thể thao… Họ là những nhà khoa học, bác học đã mà những công trình 

khoa học ứng dụng vào cuộc sống; họ là những anh hùng lao động mà những đóng góp 

to lớn trong phát triển kinh tế đất nước; hay là những nghệ nhân, nghệ sỹ, kiện tướng… 

đã làm rạng danh cho đất nước. Tất cả những danh hiệu mà Nhà nước và xã hội  phong 

tặng cho họ đều nhằm ghi nhận và tri ân những đóng góp đặc biệt của họ cho cộng đồng 

và xã hội . 

IV. CÁC HÌNH THỨC ƯU ĐÃI XÃ HỘI  

Người được ưu đãi xã hội  là những người đó hy sinh xương máu, hy sinh một 

phần thân thể hoặc mà những cống hiến đặc biệt cho sự nghiệp vẻ vang của đất nước. 

Công lao của họ hết sức to lớn, sự hy sinh của họ là vô giá không gì mà thể bù đắp được. 

Việc trợ cấp cho các đối tượng có công không chỉ thể hiện sự biết ơn của Nhà nước và 
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xã hội  đối với họ mà còn là sự ghi nhận công lao của họ trong quá trình bảo vệ và dựng 

xây đất nước. Để đảm bảo cho người có công và gia đình họ mà cuộc sống ổn định cả về 

vật chất và tinh thần, giúp họ mà cuộc sống thanh thản, thoải mái, khi thực hiện ưu đãi 

xã hội, các nước thường vận dụng cả hai hình thức: ưu đãi về vật chất và ưu đãi về tinh 

thần. 

4.1 Ưu đãi về vật chất 

Hình thức ưu đãi này thường đượcthực hiện như sau: 

Trợ cấp bằng tiền cho các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội  như: Trợ cấp mai táng 

phí; trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với thương bệnh binh tùy thuộc vào mức độ suy 

giảm khả năng lao động; trợ cấp tiền tuất hàng tháng, trợ cấp nuôi vỡng hàng tháng đối 

với cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ không 

mà nơi nương tựa , con liệt còn nhỏ... 

Trợ cấp bằng hiện vật cho các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội  như: xây nhà tình 

nghĩa, cải thiện nhà ở, quà tặng.  

Trợ cấp nghỉ dưỡng, an dưỡng, tham quan du lịch, chăm sóc sức khỏe, phục hồi 

chức năng; mua bảo hiểm y tế; trợ giúp con cái của những người có công bằng những 

suất học bổng, học phí. 

Ưu tiên giao hoặc thuê đất, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn 

nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật... 

4.2 Ưu đãi về tinh thần 

Cùng với ưu đãi về vật chất để bảo đảm đời sống và chăm sóc sức khỏe, thì ưu đãi 

về tinh thần cho các đối tượng cũng cần đượcquan tâm, đặc biệt là những người bị thương 

tổn về mặt thể chất như thương binh, bệnh binh nặng; những người bị thương tổn về tinh 

thần như gia đình liệt sỹ. Họ rất cần đượcchăm sóc về tinh thần để tránh những mặc cảm, 

tự ti vì thương tật, vì sức khỏe, vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Đồng thời, qua đã cũng 

thể hiện sự ghi nhớ công ơn, tri ân của các thế hệ đối với những người đó có công dựng 

xây và bảo vệ tổ quốc. 

Hình thức ưu đãi này thường đượcthực hiện theo các dạng sau đây: 

Tặng bằng khen, huân chương, huy chương, kỷ niệm chương; phong tặng các danh 

hiệu như: Bà mẹ Việt nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Anh hùng lao động, 

chiến sỹ thi đua toàn quốc, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, Nhà giáo nhân dân, 

Nhà giáo ưu tú, nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú, kiện tướng thể thao… 

Tặng bằng tổ quốc ghi công hoặc bằng có công với nước cho các đối tượng và gia 

đình người  có công Dựng tượng đài người có công 
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Dùng tên của người có công để đặt tên phố, tên các giải thưởng, tên trường học, 

bệnh viện, nhà hát, các công trình công cộng. 

Ưu tiên con em các đối tượng có công trong tuyển sinh giáo dục và đào tạo, ưu 

tiên giải quyết việc làm 

Ngoài ra, việc tổ chức các cuộc nói chuyện chuyên đò, các câu lạc bộ, sinh hoạt 

văn hóa văn nghệ cho người có công, đặc biệt là các lão thành cách mạng, các đối tượng 

tham gia đấu tranh bảo vệ tổ quốc đã về nghỉ hưu cũng là việc làm mà ý nghĩa nhân văn 

sâu sắc. Trong các buổi giao lưu đã, chẳng những tình đồng chí, đồng đội đượcgắn bó 

mà họ còn trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giúp nhau về vốn để làm giàu và cùng nhau vươn 

tới cuộc sống tốt đẹp. 

V. TÀI CHÍNH ƯU ĐÃI XÃ HỘI  

5.1 Nguồn tài chính 

Nguồn tài chính để thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  mà thể bao gồm: 

Ngân sách Nhà nước: bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Đây là 

nguồn tài chính chủ yếu để thực hiện ưu đãi bằng hình thức vật chất. 

Sự đóng góp của các tổ chức kinh tế xã hội, của các cá nhân. Đây là nguồn tài chính rất 

quan trọng để thực hiện ưu đãi xã hội  Do đó phải đượcquản lý một cách chặt chẽ, sử 

dụng đúng mục đích. 

Đóng góp của bản thân các đối tượng. Họ góp tiền để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 

những gia đình có công hoặc đi tìm mộ liệt sĩ… 

5.2 Quản lý và sử dụng nguồn tài chính ưu đãi xã hội  

5.2.1 Đối với nguồn tài chính do Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa 

phương cung cấp 

Ngân sách Trung ương bảo đảm nguồn tài chính để thực hiện các chế độ ưu đãi 

đối với người có công. Cơ quan tài chính Kho bạc Nhà nước cấp phát đầy đủ, kịp thời 

nguồn tài chính theo kế hoạch cho cơ quan Lao động Thương binh và xã hội . 

Ngành Lao động Thương binh và xã hội  chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với ngành tài 

chính quản lý nguồn tài chính ưu đãi đối với người có công và tổ chức thực hiện việc chi 

trả các chế độ ưu đãi thuộc phạm vi ngành quản lý theo đúng mục đích, đúng đối tượng. 

Nguồn tài chính để thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công do Bộ Tài chính 

cấp uỷ quyền cho các Sở Tài chính vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để 

chuyển cho Sở lao động Lao động Thương binh và xã hội  theo dự toán của Bộ Lao động 

Thương binh và xã hội . Hàng quý, Bộ Lao động Thương binh và xã hội  lập dự toán chi 

tiết về kinh phí chi đối với người có công, sau đã gửi Bộ Tài chính làm căn cứ xây dựng 

dự toán và cấp phát. 
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Nguồn tài chính do ngân sách Trung ương cấp thông thường đượcdùng vào các 

mục đích: 

Chi trợ cấp ưu đãi một lần và hàng tháng cho các đối tượng hưởng ưu đãi xã hội . 

Chi các chế độ ưu đãi khác như: trợ cấp mai táng phí; chi lễ báo tử cho gia đình liệt sỹ; 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; trợ cấp tuất đối với vợ liệt sĩ tái giá, chi làm mộ và nghĩa trang 

liệt sĩ... 

Chi phí giám định và điều trị thương tật cho thương binh, bệnh binh; mua sắm 

dụng cụ chỉnh hình; điều trị điều vỡng cho thương binh, bệnh binh nặng và người có công. 

Chi quà tặng nhân dịp lễ tết 

Chi hỗ trợ thương binh nặng về gia đình 

Chi in biểu mẫu giấy tờ, bằng khen... 

Chi phí hoạt động của các trung tâm chăm sóc, điều vỡng thương binh, bệnh binh 

như: sửa chữa nhà, cơ sở hạ tầng của trung tâm; mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục 

vụ thương bệnh binh; chi tiền tầu xe cho thương binh ở các khu điều vỡng về thăm gia 

đình; chi phí đãn tiếp gia đình thương binh, bệnh binh; chi phí mua sách báo, sinh hoạt 

văn hoá văn nghệ cho thương bệnh binh trong trung tâm; chi công tác quản lý của trung 

tâm... 

Nguồn tài chính do ngân sách Trung ương cấp đượcquản lý theo quy định của Nhà 

nước, bao gồm các bước: 

Bước 1: Dự toán kinh phí 

Hàng năm Phòng Lao động Thương binh và xã hội  quận huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trung tâm nuôi vỡng thương binh nặng thuộc Sở Lao động Thương binh và 

xã hội  lập dự toán kinh phí chi trả cho người có công thuộc đơn vị mình, gửi cho Sở Lao 

động Thương binh và xã hội . 

Sở Lao động Thương binh và xã hội  kiểm tra, xét duyệt dự toỏn kinh phí của các 

Phòng Lao động Thương binh và xã hội, các trung tâm nuôi vỡng thương bệnh binh nặng 

và dự toán chi trả để tổng hợp thành dự toán kinh phí của Sở gửi Bộ Lao động Thương 

binh và xã hội  và Sở tài chính vật giá. 

Bộ Lao động Thương binh và xã hội  kiểm tra, xét duyệt dự toán kinh phí của các 

Sở Lao động Thương binh và xã hội  tổng hợp thành dự toán kinh phí ngân sách Trung 

ương uỷ quyền chi trả các chế độ ưu đãi gửi Bộ Tài chính. 

Bộ Tài chính xem xét dự toán kinh phí của Bộ Lao động Thương binh và xã hội  

để tổng hợp và dự toán ngân sách Nhà nước, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội duyệt. 

Căn cứ vào dự toán kinh phí đã đượcQuốc hội và Chính phủ phê duyệt , Bộ Lao động 

Thương binh và xã hội  chủ trì phân bổ kinh phí uỷ quyền chi cho các địa phương, gửi 
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Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo cho các địa phương ngay từ đầu năm kế 

hoạch. Trên cơ sở kinh phí uỷ quyền chi đã đượcthông báo cho các  tỉnh, thành phố, Bộ 

Lao động Thương binh và xã hội  dự toán chi tiết các nội dung chi cho các đối tượng 

hưởng ưu đãi và thông báo cho các Sở Lao động Thương binh và xã hội . 

Bước 2: Cấp phát kinh phí 

Trên cơ sở bản dự toán kinh phí đã đượcduyệt, Bộ Tài chính, Sở Tài chính Vật giá 

và Kho bạc nơi Sở Lao động Thương binh và xã hội  sẽ giao dịch để làm căn cứ chuyển 

cấp kinh phí và giám sát theo quy định. 

Bước 3: Quyết toán kinh phí 

Báo cáo quyết toán kinh phí uỷ quyền chi trả các chế độ ưu đãi xã hội  phải thể 

hiện đầy đủ các khoản chi phí theo đúng nguyên tắc, mẫu biểu quy định của Bộ Tài chính. 

Những khoản mua sắm, sửa chữa mà giá trị lớn phải có đầy đủ hồ sơ đấu thầu theo quy 

định hiện hành của Bộ Tài chính. Báo cáo quyết toán phải đúng biểu mẫu thuyết minh, 

xác nhận của kho bạc nơi đơn vị giao dịch và theo đúng trình tự. Phòng Lao động Thương 

binh và xã hội  báo cáo quyết toán gửi Sở. Sở Tổng hợp lập báo cáo quyết toán gửi Sở 

Tài chính Vật giá và Bộ Lao động Thương binh và xã hội . 

Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Lao động Thương binh và xã hội  thanh tra, quyết 

toán kinh phí uỷ quyền chi trả các chế độ ưu đãi của Sở Tài chính vật giá và Sở Lao động 

Thương binh và xã hội . 

Trên cơ sở biên bản thẩm định của Liên bộ, Sở Tài chính thông báo quyết toán 

cho Sở Lao động Thương binh và xã hội . Bộ Tài chính tổng hợp quyết toán kinh phí uỷ 

quyền chi trả trợ cấp ưu đãi để tổng quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm. 

5.2.2 Đối với nguồn tài chính do các tổ chức và cá nhân đóng góp 

Nguồn tài chính do dân đóng góp hay còn gọi là quỹ đền ơn đáp nghĩa đượcthành 

lập trên cơ sở vận động, ủng hộ của mọi tổ chức và cá nhân để góp phần cùng Nhà nước 

thực hiện ưu đãi xã hội .   

Quỹ đền ơn đáp nghĩa được thành lập ở bốn cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; quận , huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; xã, phường, thị trấn. Quỹ 

đền ơn đáp nghĩa không thuộc ngân sách Nhà nước, quỹ đượchạch toán và báo cáo theo 

chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp. Quỹ đền ơn đáp nghĩa đượcmở tài khoản tại 

Kho bạc Nhà nước để sử dụng, theo dõi các khoản thu, chi của quỹ, quỹ này không cho 

vay để sinh lời. Kết v của quỹ đượchoàn chuyển cho năm sau. Thông thường quỹ đượcvận 

động mỗi năm một lần. Tổ chức và cá nhân mà thể ủng hộ nhiều lần trong năm. 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa ở mỗi cấp mà ban chỉ đạo xây dựng và điều hành. Ban chỉ đạo 

chịu trách nhiệm trước Chính phủ và pháp luật về việc tổ chức, quản lý và sử dụng quỹ 
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đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp trung ương hoặc chịu trách nhiệm trước uỷ ban nhân 

dân cùng cấp đối với quỹ đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh, huyện, xã. 

Bộ Lao động Thương binh và xã hội  mà trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra việc sử 

dụng quỹ; Bộ Tài chính và Kho bạc mà trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra giám sát việc 

thu, chi quỹ; Mặt trận tổ quốc chủ trì việc vận động xây dựng quỹ, tham gia chỉ đạo quản 

lý và sử dụng quỹ cùng Bộ Lao động Thương binh và xã hội . 

Nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa là do các tổ chức và cá nhân tự nguyện đóng góp, vì 

vậy phải bảo đảm quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, đúng chế độ tài chính kế toán 

của Nhà nước. Quỹ đền ơn đáp nghĩa đượchoạt động theo chế độ kế toán của đơn vị hành 

chính sự nghiệp và theo quy định hiện hành. 

Quỹ đền ơn đáp nghĩa đượcsử dụng để việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh 

thần của người có công. Cụ thể như sau: 

Hỗ trợ người có công xây dựng và sửa chữa nhà ở. 

Tu bổ nghĩa trang, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ,;hỗ trợ bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), 

con liệt sĩ đi thăm viếng mộ liệt sĩ mà gia đình khó khăn. 

Thăm hỏi người có công khi ốm đau, hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh và khi qua 

đời, gia đình gặp khó khăn. 

Hỗ trợ địa phương mà nhiều người có công thực hiện chính sách ưu đãi xã hội  mà 

nguồn vận động ủng hộ thấp như: vùng nghèo, vùng sâu... 

Giúp đỡ người có công khi gặp khó khăn trong cuộc sống; hỗ trợ con thương binh, 

liệt sĩ trong học tập. 

Chi cho các hoạt động tuyên truyền, khen thưởng, trong công tác xây dựng quỹ. 

Chi các hoạt động phục vụ công tác quản lý quỹ như: sổ sách, biên lai thu, chi… 

VI. ƯU ĐÃI XÃ HỘI  Ở VIỆT NAM 

6.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về Ưu đãi xã hội  

Do trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh ác liệt, cho nên chính sách ưu đãi xã hội  ở 

Việt Nam chủ yếu thực hiện đối với các đối tượng là những người mà cống hiến đặc biệt 

trong công cuộc bảo vệ tổ quốc. Họ là những người đó hy sinh cả tính mạng, cống hiến 

cả cuộc đời cho sự nghiệp của dân tộc hoặc họ đã mất mát một phần thân thể hay đang 

phải chịu hậu quả nặng nò của bom đạn, chất độc hóa học do chiến tranh để lại… Chính 

sách ưu đãi xã hội  luôn đượcĐảng và Nhà nước ta coi là một quốc sách truyền thống. 

Qua các thời kỳ, các giai đoạn khác nhau của lịch sử, chính sách ưu đãi xã hội  luôn được 

ban hành và thực hiện theo các quan điểm sau: 

Thứ nhất: ưu đãi xã hội  đối với người có công vừa là trách nhiệm của Nhà nước 

vừa là trách nhiệm của toàn dân. 
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Kế thừa truyền thống ngàn đời dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam anh 

hùng, với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã quyết chiến đấu theo 

chân lý "Không mà gì quý hơn độc lập tự do", dân tộc ta "Thà hi sinh tất cả chứ nhất định 

không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", chấp nhận những thử thách, vượt qua mọi 

gian khổ, hy sinh để giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Để giành được những 

chiến thắng to lớn ấy, hàng triệu chiến sĩ và đồng bào ta đã hy sinh với mưa bom, bão 

đạn của kẻ thù, hàng triệu người khác bị thương tật hoặc gánh chịu di hoạ của chiến tranh 

suốt phần còn lại của cuộc đời. "Ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường" lời văn 

bia tại đòn tưởng niệm Bến Vợc, Củ chi còn vang mãi, toả sáng ngàn năm. Cả dân tộc 

Việt Nam sẽ ghi tạc trong tim lòng biết ơn những người đó dùng máu đào "tô thắm lá cờ 

tổ quốc". Ngay từ ngày thương binh toàn quốc đầu tiên (Ngày 27/07/1947 ), Bác Hồ đã 

nêu rõ "Thương binh là những người đó hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ 

tổ quốc, bảo vệ đồng bào… Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ 

những người con anh dũng ấy". Quan điểm của Đảng, Nhà nước và Bác Hồ về trách 

nhiệm chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng cũng là 

trách nhiệm và tình cảm của toàn dân đối với họ. Thấu hiểu sự hy sinh mất mát của hàng 

triệu người con của dân tộc trước khi đi xa, người còn dặn lại: "Đối với những người 

dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, 

thanh niên xung phong), Đảng, Chính phủ và đồng bào tìm mọi cách làm cho họ mà nơi 

ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời còn mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để dần 

dần họ mà thể tự lực cánh sinh.. Đối với các liệt sỹ, mỗi địa phương, thành phố, làng xã 

cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo 

dục tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh, gia 

đình liệt sĩ mà hết sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương phải giúp đỡ 

họ có công việc làm thích hợp, quyết không để họ đãi rét". 

Quan điểm của Bác Hồ về trách nhiệm của Nhà nước và cộng đồng trong việc 

chăm sóc người có công cũng phù hợp với quan điểm của Đảng và Nhà nước ta. 

Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng và Nhà nước đã hình thành một hệ thống chính sách ưu đãi xã 

hội  đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Hệ 

thống chính sách đã luôn đượcbổ sung, sửa đổi nhằm từng bước cải thiện đời sống của 

những người có công, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội  của đất nước và đời sống 

chung của nhân dân, đồng thời cũng giải quyết mà kết quả việc đưa hàng chục vạn hài 

cốt liệt sĩ vào nghĩa trang liệt sĩ. Trong những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành pháp 

lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Pháp lệnh ưu 

đãi người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Như vậy, một 



 

 

 

 

 

 

 

110 

 

lần nữa Đảng và Nhà nước ta lại khẳng định trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc của mình 

đối với những người có công. 

Trong báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 8 của Đảng đã chỉ rõ"Tổ 

chức tốt việc thi hành pháp lệnh về người có công, bảo đảm cho những người có công 

với đất nước và cách mạng mà đời sống vật chất và tinh thần ít nhất bằng mức sống trung 

bình của nhân dân nơi cư trú, bồi vỡng và tạo điều kiện cho con em những người có công 

với cách mạng tiếp nối sự nghiệp của cha anh. Mở rộng phong trào đền ơn đáp nghĩa, 

chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ". Sự nhất quán đã còn thể hiện trong Pháp lệnh ưu 

đãi người có công với cách mạng ban hành ngày 29/8/1994 với tư tưởng chủ đạo: "Tổ 

quốc và nhân dân ta đời đời nhớ ơn người đó hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng 

giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc". Pháp lệnh không chỉ luật pháp hoá các nội dung ưu 

đãi đối với người có công mà còn cải thiện một bước đời sống của các đối tượng này. 

Thông qua hệ thống chính sách ưu đãi xã hội  đượcquy định tại Nghị định số 28/CP ngày 

29/4/1995 của Chính phủ bao gồm: Chế độ trợ cấp, phụ cấp, chế độ chăm sóc sức khoẻ 

và các ưu đãi về giáo dục đào tạo, về thuế, về ruộng đất và việc làm… đã bao quát hầu 

hết các nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người có công. Đây cũng là những cố gắng lớn thể 

hiện quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, 

xã hội  công bằng, dân chủ, văn minh. 

Như vậy mà thể thấy, ngay từ khi mới giành đượcchính quyền, Đảng, Nhà nước 

và Bác Hồ đã luôn quan tâm tới những người đó hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự 

do của dân tộc. Đã là sợi chỉ đỏ xuyên suốt chặng đường cách mạng của dân tộc Việt 

Nam, là nền tảng tư tưởng, là cơ sở lý luận cho việc hoạch định và hoàn thiện hệ thống 

chính sách ưu đãi xã hội  đối với người có công ở nước ta. Nó đượccụ thể hoá bằng các 

nghị định,, quyết định, thông tư, chỉ thị… quy định về chế độ trợ cấp, về tiêu chuẩn, xác 

nhận người có công. Đồng thời, Nhà nước còn ban hành hàng loạt các chính sách việc 

làm, đào tạo dạy nghề, chăm sóc sức khoẻ, các ưu đãi về ruộng đất, về thuế… Theo thời 

gian và truyền thống của dân tộc, một phong trào quần chúng sâu rộng với nhiều hình 

thức phong phú và giải pháp phù hợp với từng địa phương đã góp phần cùng Nhà nước 

đem lại cho hàng triệu gia đình người có công một cuộc sống ổn định về vật chất, thoải 

mái về tinh thần. 

Thứ hai: Xã hội  hoá chăm sóc người có công 

Đảng và Nhà nước ta coi việc chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và 

những người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm 

của toàn xã hội . Xã hội  hoá công tác chăm sóc người có công là công việc đượccả cộng 

đồng xã hội  quan tâm, với trách nhiệm chủ đạo là Nhà nước. Toàn dân chăm sóc người 
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có công, một công việc vừa là tình cảm, trách nhiệm, vừa là phong trào sâu rộng trong 

toàn xã hội . 

Truyền thống ngàn đời này của dân tộc ta đã đượckhẳng định, bởi khi cá nhân làm 

việc nghĩa, họ không bao giờ kể công. Nhưng Nhà nước và cộng đồng cũng không bao 

giờ quên ơn họ; không bao giờ quên việc báo nghĩa đối với những người đó hy sinh, đã 

cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Bác Hồ đã nói: "Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, 

phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy". 

Tư tưởng này đã thể hiện truyền thống, đạo lý "ăn quả nhớ người trồng cây" của 

dân tộc ta, từ ngàn xưa, những anh hùng, những người có công với đất nước luôn đượctôn 

thờ, đượcdựng tượng, đượcxây đòn thờ… Đây chính là tư tưởng, là cội nguồn cơ bản để 

thực hiện xã hội  hoá công tác ưu đãi người có công. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng, 

chỉ có cộng đồng mới mà khả năng thực hiện tốt công tác chăm sóc, giúp đỡ người có 

công với đất nước. Người có công là người được hưởng thụ sự ưu đãi của cộng đồng, 

nhưng sự ưu đãi này phải đượcthể hiện bằng pháp luật và bằng các chủ trương của Đảng 

và Nhà nước. Vì vậy, Nhà nước với tư cách là người đại diện cho cộng đồng phải là chủ 

thể, hoạch định và tổ chức thực hiện pháp luật ưu đãi đối với người có công. Các chế độ 

ưu đãi của Nhà nước không chỉ thông qua các loại trợ cấp ưu đãi mà còn thông qua các 

chế độ khác như khám chữa bệnh, đảm bảo công ăn việc làm, đảm bảo các hoạt động của 

đời sống tinh thần, tình cảm của người có công… Nhà nước với chức năng của mình sẽ 

tổ chức điều hành các hoạt động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, quần chúng 

trong việc chăm sóc đời sống của người có công.   

Tuy nhiên, dù Nhà nước mà cố gắng bao nhiêu, nhưng nếu không mà sự tham gia 

của cộng đồng thì cũng khó mà thể đáp ứng đượccác nhu cầu ngày càng tăng trong cuộc 

sống của người có công. Do vậy, tư tưởng xã hội  hoá ở đây còn thể hiện ở chỗ, với sự 

định hướng của Nhà nước và với truyền thống nhân nghĩa, thuỷ chung, các cấp các ngành 

cùng toàn thể cộng đồng bằng các hoạt động và các biện pháp thực tiễn cùng nhau góp 

sức, chăm lo đời sống người có công. Sự góp sức, chăm lo của cộng đồng không chỉ là 

những vấn đề cơm áo, gạo tiền trước mắt mà còn là nguồn động viên, tiếp sức cho đối 

tượng có công vượt qua mọi khó khăn, chiến thắng bệnh tật, vươn lên làm chủ bản thân, 

làm chủ cuộc sống, tiếp tục đóng góp cho xã hội . Phát huy truyền thống, đạo lý của dân 

tôc và từ thực tiễn của đất nước, Nhà nước đã tổ chức, khuyến khích, động viên, phát 

động phong trào toàn dân chăm sóc người có công và đã đạt đượckết quả to lớn, làm 

phong phú và đầy đủ hơn trong việc chăm sóc, nâng cao đời sống người có công. 

Mặt khác, do hoàn cảnh lịch sử để lại, địa phương nào cũng mà người có công với 

cách mạng, song tỷ lệ phân bố không đồng đều. Những địa phương mà truyền thống cách 
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mạng, căn cứ địa cách mạng, số người có công rất đông, nhưng những địa phương này 

lại khó khăn trong phát triển kinh tế. Cho nên, nếu không xã hội  hoá công tác chăm sóc 

người có công thì những địa phương này rất khó khăn trong việc huy động nguồn lực để 

chăm sóc người có công ở địa phương mình. 

Đặc biệt, khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, Nhà nước chủ trương xoá bỏ bao 

cấp trong nhiều lĩnh vực, trong đã mà chính sách ưu đãi đối với người có công. Tư tưởng 

xã hội  hoá, chăm sóc người có công càng cần thiết, để huy động nguồn lực phong phú 

trong xã hội  thực hiện việc chăm sóc tốt hơn đời sống người có công. Xã hội  hoá việc 

chăm sóc người có công không mà nghĩa là Nhà nước phó mặc cho cộng đồng, cho xã 

hội  mà trái lại, càng xã hội  hoá thì vai trò của Nhà nước càng quan trọng. Vai trò của 

Nhà nước thể hiện ở việc ban hành, định hướng cho các hoạt động của cộng đồng, của 

xã hội  mà hiệu quả. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VII của Đảng đã chỉ rõ: Quan tâm 

chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với cách mạng 

coi đã vừa là trách nhiệm của Nhà nước, vừa là trách nhiệm của toàn dân. Và để công tác 

chăm sóc người có công đạt kết quả, phát huy đầy đủ khả năng, sức mạnh của cộng đồng, 

cần lưu ý một số vấn đề sau: 

Tăng cường công tác tuyên truyền để các cấp các ngành các địa phương và các cá 

nhân nâng cao nhận thức về bổn phận, trách nhiệm thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa. 

Triển khai và duy trì thực hiện các chương trình chăm sóc người có công và các hình 

thức chăm sóc khác phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương. 

Từng làng xãm phải nắm chắc số lượng, hoàn cảnh của người có công (thông qua 

chính quyền đoàn thể các cấp) để mà kế hoạch giúp đỡ thiết thực và phản ánh đến các cơ 

quan nhà nước mà thẩm quyền những vấn đề cần đượcpháp luật ưu đãi, điều chỉnh. 

Ưu tiên giúp đỡ các đối tượng khó khăn, bố mẹ liệt sĩ gìa yếu cô đơn, các gia đình 

thương binh, bệnh binh nặng theo hướng dẫn của Nhà nước và phù hợp với tình hình của 

địa phương. 

Chú trọng giúp đỡ về vật chất, ổn định về nhà ở, tạo công ăn việc làm để người có 

công mà khả năng tự vươn lên. 

Theo dõi, chăm sóc về sức khỏe kịp thời cho các đối tượng ốm đau, bệnh tật tái 

phát, hỗ trợ mai táng khi họ qua đời. 

Xây dựng và duy trì phong trào xây dựng xã phường làm tốt công tác ưu đãi đối 

với người có công, trong đã cần coi trọng việc đào tạo, bồi vỡng cán bộ chuyên trách cho 

lĩnh vực này.   

Thứ ba: Động viên người có công và gia đình họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống 

và lao động sản xuất. 
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Quan điểm trên của Đảng và Nhà nước ta xuất phát từ phương châm "Thế kiềng 

ba chân", cụ thể là: khi triển khai công tác ưu đãi đối với người có công, cần kết hợp chặt 

chẽ ba nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và bản thân đối tượng hưởng ưu đãi. Sự giúp đỡ 

từ cộng đồng, sự quan tâm của Nhà nước dù mà nhiệt tình, vô tư đến mấy, cũng chỉ là 

những sự giúp đỡ mà giới hạn nhất định. Sự giúp đỡ đã là những động lực tạo những cú 

huých ban đầu, còn việc nắm đượcnó, vận hành để nó mà hiệu quả phải do người có công 

thực sự vươn lên, vượt qua khó khăn để chiến thắng hoàn cảnh. 

Quan điểm trên của Đảng và Nhà nước ta còn thể hiện sự tin tưởng vào người có 

công, dù ở hoàn cảnh nào cũng là người công dân gương mẫu. Sự giúp đỡ đúng cách đối 

với người có công sẽ hạn chế đến mức thấp nhất sự trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước, vào 

cộng đồng xã hội . 

Để người có công vươn lên trong cuộc sống và lao động sản xuất, việc động viên, 

cổ vũ, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống mà vai trò hết sức quan trọng. Bởi vì, 

mặc dù nhiều người mang thương tật, bệnh tật; nhiều người còn chưa nguôi niềm đau 

mất mát người thân, nhưng hiểu đượctình hình đất nước còn khó khăn, với quyết tâm 

vượt qua đãi nghèo, những người có công đã nỗ lực vươn lên, tìm cho mình một việc làm 

phù hợp, cải thiện và nâng cao đời sống cho bản thân và gia đình họ. Chính sự nỗ lực này 

mà những ưu đãi của Nhà nước, sự động viên tiếp sức của cộng đồng, quyết tâm của 

người có công mới trở thành hiện thực. 

Với quan điểm quần chúng sâu sắc đã, Bác Hồ đã nhắc nhở: "Thương binh, bệnh 

binh nỗ lực phấn đấu để xứng đáng là những người công dân kiểu mẫu và gia đình liệt sĩ 

mãi mãi xứng đáng là gia đình cách mạng gương mẫu". Và lời dạy "thương binh tàn 

nhưng không phế" đã trở thành phương châm hành động của thương binh, bệnh binh 

trong cả nước qua các thời kỳ. 

Lòng yêu nước hoà quyện với ý thức công dân đã trở thành điểm tựa để thương 

binh, gia đình liệt sĩ tiếp nhận và biến những lời dặn dò của Bác thành hiện thực. Hàng 

chục vạn thương binh trong các cuộc chiến tranh, khi thương lành, bệnh khỏi đã tìm cho 

mình một công việc phù hợp. Nhiều người chưa một lần gặp Bác, nhưng lời đặn dò của 

Bác đã giúp các anh và các chị thay đổi cách nghĩ, mở rộng tầm nhìn và thêm nhiều nghị 

lực để lập nên những chiến công trên trận địa mới.  

Hàng triệu ông bố, bà mẹ, người vợ liệt sĩ cùng với việc tiếp tục động viên chồng 

con lên đường (trả thù nhà, đòn nợ nước) vẫn cần mẫn trong công việc hàng ngày của 

một công dân, của một người lao động. Và khi đất nước mà giặc thì ở hậu phương lại 

vững vàng "Tay búa, tay súng, tay cầy" còn khi giáp mặt với kẻ tù thì "Một tấc đất không 
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đi, một ly không dời", Còn cái lai quần cũng đánh" để mãi mãi xứng đáng với tám chữ 

vàng "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" 

Khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, nhiều anh chị em thương binh trên 

mình còn đầy thương tích vẫn vượt lên những dày về của thương tật, tìm cho mình một 

công việc phù hợp để vượt qua cái đãi nghèo, tiếp tục góp phần xây dựng quê hương đất 

nước. Nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng thông cảm với những khó 

khăn của đất nước vẫn tần tảo một nắng hai sương để lo cho bản thân và gia đình một 

cuộc sống tốt đẹp, nuôi dạy con cháu trở thành những công dân tốt của đất nước. Điều 

đáng nói là ở bất kỳ địa phương nào, trong lĩnh vực nào của đất nước cũng mà những 

thương binh, thân nhân liệt sĩ, thậm chí một số mà thương tật, bệnh tật nặng tuổi cao trở 

thành anh hùng, chiến sĩ thi đua, những nhà khoa học, những nhà quản lý mà uy tín, 

những người làm ăn giỏi trong thời kỳ đổi mới. Họ không chỉ đem lại cuộc sống giàu mà 

cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hàng chục, hàng trăm lao động. 

Cùng với việc vươn lên trong cuộc sống, nhiều thương binh bệnh binh, thân nhân 

gia đình liệt sĩ vẫn phát huy tốt truyền thống tốt đẹp, đượcnhân dân tin yêu giao phó 

những trọng trách ở địa phương... 

6.2 Chính sách Ưu đãi xã hội ở Việt Nam qua các thời kỳ 

6.2.1 Giai đoạn kháng chiến chống Pháp 

Sau khi giành đượcchính quyền, nhân dân ta với sự lãnh đạo của Đảng phải bắt 

tay ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời kỳ này đất nước gặp muôn 

vàn khó khăn, nhưng Đảng, chính phủ sớm thiết lập một số văn bản pháp luật ưuđãi một 

số đối tượng có công như thương binh, gia đình liệt sĩ đồng thời động viên toàn dân dấy 

lên phong trào toàn dân chăm sóc giúp đỡ các đối tượng này. 

Ngày 16/02/1947 Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 20/SL, sau đã bổ sung, sửa đổi bằng 

Sắc lệnh 242/SL ngày 12/10/1948 quy định tiêu chuẩn xác nhận thương binh, truy tặng 

"Tử sĩ" thực hiện chế độ "Lương hưu thương tật" đối với thương binh, chế độ "Tiền tuất" 

đối với gia đình "Tử sĩ". Đây là các văn bản pháp luật đầu tiên nói về ưu đãi đối với người 

có công ở nước ta. Theo đã Nhà nước còn ban hành nhiều văn bản quy định những nội 

dung ưu đãi thương binh, bệnh binh, tử sĩ và gia đình tử sĩ và đã mà các phong trào các 

tổ chức làm công tác thương binh, tử sĩ (sau này gọi là chính sách thương binh, liệt sĩ). 

Sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, chính sách đối với thương binh, liệt sĩ đã đượcbổ 

sung, sửa đổi hết sức cơ bản (Nghị định số 18/NĐ và 19NĐ ngày 17/11/1954 của liên Bộ 

Thương binh - Ytế - Quốc phòng - Tài chính và điều lệ ưu đãi thương binh, dân quân, du 

kích, thanh niên xung phong bị thương tật, Điều lệ ưu đãi gia đình liệt sĩ ban hành kèm 
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theo Nghị định 980/ TTg ngày 27/07/1956 của Thủ tướng Chính phủ) mà các nội dung 

chủ yếu là: 

Ban hành chế độ phụ cấp thương tật 6 hạng (thay thế chế độ hưu bổng thương tật) 

quy định điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ phụ cấp thương tật đối với thương binh, dân 

quân, du kích, thanh niên xung phong bị thương tật. 

Ban hành điều lệ ưu đãi gia đình liệt sĩ (kèm theo Nghị định 980/TTg ngày 

27/7/1956 của Thủ tướng Chính phủ) thay cho quy định về chế độ với tử sĩ, theo đã Bằng 

Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ cấp thay cho Bộ thương binh cựu binh và Bộ 

quốc phòng cấp. 

Quy định tiền tuất một lần và trợ cấp khó khăn cho gia đình liệt sĩ. 

Quy định thêm nhiều nội dung ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ về việc làm, 

khám chữa bệnh, cung cấp phương tiện chuyên dùng, miễn, giảm giá vé tàu xe, xem văn 

công chiếu bãng. 

Quy định về cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ. 

Quy định ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ trong phong trào hợp tác hoá nông nghiệp. 

Quy định hồ sơ thương binh, hồ sơ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. 

Tổ chức bộ máy thương binh cựu binh 

Thành lập trong mỗi khu kháng chiến một Sở thương binh cựu binh, nhằm đảm 

bảo cho tổ chức của quân đội đượcgọn nhẹ, tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu. 

Cùng với các chính sách trên đây, Nhà nước đã chủ động phát động phong trào toàn dân 

giúp đỡ thương binh, gia đình liệt sĩ như đãn thương binh về làng, giúp binh sĩ tử nạn, 

lập quỹ tình nghĩa… thể hiện lòng hiếu nghĩa, bác ái. 

Tóm lại, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, tuy hoàn cảnh đất nước 

còn nghèo, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật thể hiện sự ưu đãi đối với 

thương binh, gia đình liệt sĩ, giải quyết đượcnhững yêu cầu cấp bách nhất, đồng thời đò 

ra chủ trương hết sức đúng đắn là chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ phải dựa vào sự 

thương yêu bác ái của nhân dân. 

6.2.2 Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ (từ 1954 đến thỏng 04/1975) 

Ngày 30/10/1964, Hội đồng chính phủ ban hành Nghị định số 161/CP Điều lệ ưu đãi 

quân nhân, quân nhân dự bị, quân nhân tự vệ bị thương, bị chết… đánh dấu sự ra đời của 

chính sách thương binh liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ, với những nội dung chủ yếu là: 

Quy định chế độ trợ cấp thương tật 8 hạng đối với quân nhân, quân nhân dự bị, dân quân 

tự vệ và công nhân viên chức bị thương trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc làm 

nhiệm vụ và đượcchia làm 2 loại: loại A (bị thương vì chiến đấu với địch, anh dũng làm 
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nhiệm vụ đượcnêu gương cho chiến sỹ học tập) và loại B (bị thương trong luyện tập quân 

sự, trong công tác, trong học tập, trong lao động và sản xuất). 

Quy định chế độ tiền tuất liệt sĩ bao gồm trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng. 

Các nội dung ưu đãi về giáo dục đào tạo, dạy nghề, việc làm, y tế, đi lại… vẫn đượcduy 

trì và bổ sung. 

Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ỏc liệt, chính sách 

đối với thương binh liệt sĩ lại đượcbổ sung, sửa đổi, mà những nội dung chính là:   

Bổ sung đối tượng xác nhận, thương binh liệt sĩ bao gồm thanh niên xung phong, dân 

công hoả tuyến, lực lượng vận tải, cán bộ chủ chốt xã, y tế xã. 

Quy định các hướng giải quyết việc làm cho thương binh, đào tạo, tuyển dụng, quy định 

các cơ quan, xí nghiệp mà trách nhiệm tiếp nhận thương binh vào làm việc. 

Sửa đổi một số điểm trong chính sách đãi ngộ thương binh, gia đình liệt sĩ cho phù hợp 

hoàn cảnh và tính chất toàn dân kháng chiến chống Mỹ. 

Xác định rõ mục đích, yêu cầu, phương châm để Nhà nước, nhân dân và đối tượng 

được hưởng cùng làm cũng như trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân đối với công tác 

thương binh liệt sĩ. Chính sách thương binh liệt sĩ, chính sách đối với người hoạt động 

kháng chiến, hoạt động cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ với chế độ trợ cấp thương tật 

8 hạng, chính sách đối với quân nhân, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, thanh niên xung 

phong, dân công hoả tuyến, lực lượng vận tải, cán bộ chủ chốt xã, y tế xã... bị thương và 

chế độ tiền tuất đối với thân nhân liệt sĩ (gồm trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) do 

ngân sách Trung ương bảo đảm. 

Tuy nhiên, ở thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954 – 1964), chính 

sách ưu đãi đã bộc lộ những bất hợp lý, trong đã có một số vấn đề khá gay gắt. Chẳng 

hạn như đối với thương binh, mức khởi điểm để hưởng trợ cấp ưu đãi là mất sức lao động 

15%, không phù hợp với điều kiện lao động chung gây khó khăn cho thương binh và 

thiếu công bằng trong thực hiện chính sách. Cách chia hạng thương tật để hưởng trợ cấp 

còn quá chênh lệch (5 hạng thương tật ứng với tỷ lệ mất sức lao động 100%, 70%, 40%, 

25%, 15%). Đối với gia đình liệt sĩ chưa mà quy định trợ cấp hàng tháng nên họ gặp rất 

nhiều khó khăn trong cuộc sống đặc biệt là cha, mẹ liệt sĩ già yếu, mất sức lao động, con 

liệt sĩ mồ côi, không nơi nương tựa. Tuy Nhà nước mà quy định xét trợ cấp khó khăn cho 

các gia đình liệt sĩ nói trên nhưng chưa kịp thời (phải do cấp tỉnh quyết định). Mức trợ 

cấp lại quá thấp (20 đồng/ người) trong khi mức trợ cấp của dân quân, du kích bị thương 

hạng 3 mất 40% sức lao động là 10,5 đồng/ tháng. 

Đến giai đoạn sau (1965 - 1975) do tính chất cuộc chiến tranh chống Mỹ bước vào 

giai đoạn gay go, ác liệt, việc ưu đãi đối với người có công càng đượcđò cao hơn. Các 
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văn bản pháp luật ưu đãi đượcbổ sung, hoàn thiện một bước để phục vụ nhiệm vụ chính 

trị. Đáng chú ý là Nghị định 161/CP ngày 30/10/1964 kèm theo điều lệ tạm thời về chế 

độ đãi ngộ đối với quân nhân, dân quân du kích với việc quy định chế độ thương tật mới 

là 8 hạng, mức độ khởi điểm là 21%. Quy định chế độ tiền tuất mới gồm tiền tuất hàng 

tháng và tiền tuất một lần đối với gia đình liệt sĩ, bố mẹ liệt sĩ già yếu, cô đơn, con liệt sĩ 

mồ côi, được trợ  cấp cao hơn những trường hợp khác. Đồng thời, Nhà nước còn ban 

hành những văn bản pháp luật thể hiện trách nhiệm chăm sóc người có công cho các cấp, 

các ngành thực hiện như: quy định các cơ quan, xí nghiệp phải nhận thương binh theo tỷ 

lệ 5% biên chế; quy định ưu đãi trong giáo dục, đào tạo; quy định việc tổ chức các cơ sở 

sản xuất kinh doanh riêng cho thương binh, bệnh binh; quy định các chế độ khám chữa 

bệnh, miễn giảm tiền tàu xe, vé xem văn công, chiếu bãng… 

Mà thể núi, chính sách ưu đãi người có công trong giai đoạn này đã phát triển tương đối 

toàn diện. Vì vậy đã góp phần to lớn động viên, khích lệ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân hăng 

hái trong chiến đấu, hết lòng chi viện sức người, sức của cho Miền Nam, thực hiện thắng 

lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Tuy vậy, chính sách ưu đãi xã hội  ở thời kỳ này còn mà những hạn chế như thiếu 

đồng bộ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, tính pháp lý chưa cao. Ví dụ: Thông tư 51/TTg-NC 

ngày 17/05/1965 của Hội đồng Chính phủ, quy định các cơ quan, xí nghiệp phải tiếp nhận 

5% biên chế là thương binh, nhưng thiếu quy định về chế độ lao động, tiền lương, chưa 

mà quy định bảo đảm cho cơ quan, xí nghiệp mà thể tiếp nhận thương binh hoặc không 

tiếp nhận thương binh cũng chưa mà quy định xử phạt. Hoặc quy định việc miễn, giảm 

giỏ vé tàu xe cho tất cả thương binh nhưng cũng không quy định số lần đi xe đượcgiảm 

giỏ vé… Điều này đã gây không ít tiêu cực trong quỏ trình thực hiện chính sách. 

6.2.3 Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1985 

Sau khi hoà bình lập lại trên cả nước, do hoàn cảnh lịch sử, cho nên hệ thống chính sách 

ưu đãi xã hội lại phải tiếp tục hoàn thiện và cụ thể là: 

Tiến hành xác nhận và thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ ở Miền Nam theo Nghị 

định 08/NĐ - 76 ngày 17/06/1976 của Chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hoà Miền 

Nam Việt Nam. Quy định đối tượng, tiêu chuẩn xác nhận thương binh, liệt sĩ, chế độ trợ 

cấp và các chế độ ưu đãi đối với những người do tham gia cách mạng, tham gia kháng 

chiến mà bị thương, hy sinh trong cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. 

Ở các tỉnh phía Bắc, Nhà nước chủ trương giải quyết một số vấn đề nổi cộm về chính 

sách thương binh, liệt sĩ do lịch sử để lại như: chuyển một số thương binh, thân nhân liệt 

sĩ đang hưởng trợ cấp một lần sang hưởng trợ cấp hàng tháng; thống nhất chế độ tiền tuất 

đối với thân nhân liệt sĩ các thời kỳ (Thông tư số 24/LĐTBXH ngày 19/03/1984 của Bộ 


